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1

Nghiên cứu kết thúc thai kỳ những 
trường hợp thiểu ối tuổi thai từ 16 tuần 

trở lên tại Bệnh viện Phụ Sản Hải Phòng
Phạm Anh Vũ 2023 PTC03007

SẢN 
KHOA

BSNT

2

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm 
sàng bệnh nhân dính buồng tử cung 

điều trị phẫu thuật nội soi kết hợp 

Mediclore tại Bệnh viện Phụ sản Hải 

Phòng năm 2021 - 2022

 Nguyễn 
Quang Toàn

2023 PTC03008
SẢN 

KHOA
BSNT

3

Nghiên cứu ứng dụng cắt gan bằng 
phương pháp Tôn Thất Tùng kết hợp 

Takasaki điều trị ung thư tế bào gan tại 

Bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An

Nguyễn Huy 
Toàn

2023 PTC03223
NGOẠI 
KHOA

TIẾN SĨ

4

Chuẩn hoá thang đo kết quả chăm sóc 
giảm nhẹ và áp dụng cho bệnh nhân 

HIV tại Hải Phòng

 Phạm Thị 
Vân Anh

2023 PTC03224 YTCC TIẾN SĨ

5

Thực trạng sử dụng tân dược sản xuất 
trong nước thuộc phạm vi thanh toán 

bảo hiểm tại các bệnh viện công và tác 

động của can thiệp chính sách, 2017 - 

2019

 Ngô Thị 
Hương Minh

2023 PTC03225 YTCC TIẾN SĨ

6

Nghiên cứu ứng dụng cắt gan bằng 
phương pháp Tôn Thất Tùng kết hợp 

Takasaki điều trị ung thư tế bào gan tại 

Bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An

Nguyễn Huy 
Toàn

2023 PTC03223
NGOẠI 
KHOA

TIẾN SĨ

7

Chuẩn hoá thang đo kết quả chăm sóc 
giảm nhẹ và áp dụng cho bệnh nhân 

HIV tại Hải Phòng

Phạm Thị 
Vân Anh

2023 PTC03224 YTCC TIẾN SĨ

8

Thực trạng và kết quả của các giải pháp 
can thiệp quản lý quá trình xét nghiệm 

tại các trung tâm y tế hạng II tỉnh Hải 

Dương năm 2023

Vũ Xuân 
Hiệu

2023 PTC03227
KT XÉT 
NGHIỆM

THẠC SĨ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HẢI PHÒNG

Trung tâm Thông tin - Thư viện

DANH MỤC LUẬN VĂN, LUẬN ÁN NĂM 2023
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9

Ứng dụng kỹ thuật Genexpert trong 
chẩn đoán sàng lọc bệnh lao trên phạm 

nhân nghi ngờ lao phổi tại trại giam Tân 

Lập năm 2022-2023

Lê Thanh 
Hùng

2023 PTC03228
KT XÉT 
NGHIỆM

THẠC SĨ

10

Thực trạng nhiễm nấm da và thành phần 
loài ở bệnh nhân đến khám da liễu tại 

Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp năm 2023

Nguyễn Thị 
Huyền Sương

2023 PTC03229
KT XÉT 
NGHIỆM

THẠC SĨ

11

Ứng dụng xét nghiệm đo tải lượng virus 
trong chẩn đoán và điều trị viêm gan 

virus C mạn tính tại Bệnh viện Bệnh 

nhiệt đới tỉnh Hải Dương 2019 - 2023

Nguyễn Hữu 
Hiệp

2023 PTC03230
KT XÉT 
NGHIỆM

THẠC SĨ

12

Tỷ lệ nhiễm, thành phần loài và một số 
yếu tố liên quan đến nhiễm nấm 

Candida spp. ở phụ nữ đến khám viêm 

đƣờng sinh dục dƣới tại Bệnh viện Phụ 

sản Hải Phòng năm 2023

Đinh Thị 
Minh Thư

2023 PTC03231
KT XÉT 
NGHIỆM

THẠC SĨ

13

Nghiên cứu tỷ lệ và một số yếu tố liên 
quan đến nhiễm HIV, HBV, HCV ở 

người hiến máu tại Hải Phòng năm 

2021-2023

Vũ Đình Tuấn 2023 PTC03232
KT XÉT 

NGHIỆM
THẠC SĨ

14

Đánh giá thực trạng và một số yếu tố 
liên quan đến hệ thống quản lý chất 

lượng xét nghiệm tại các phòng xét 

nghiệm của tỉnh Hải Dương năm 2022-

2023

Cao Văn 
Tuyến

2023 PTC03233
KT XÉT 
NGHIỆM

THẠC SĨ

15

Sàng lọc đái tháo đường và một số yếu 
tố liên quan trên thai phụ tại Bệnh viện 

Phụ sản Tâm Phúc, Hải Phòng năm 

2022 -2023 

Vũ Nhật Hiển 2023 PTC03234
KT XÉT 
NGHIỆM

THẠC SĨ

16

Nghiên cứu đặc điểm bộ nhiễm sắc thể 
ở các cặp vợ chồng có tiền sử sảy thai, 

thai chết lưu đến khám tại bệnh viện 

Phụ sản Hải Phòng (2021-2023) 

Nguyễn Thị 
Hải Anh

2023 PTC03235
KT XÉT 
NGHIỆM

THẠC SĨ

17

Ứng dụng xét nghiệm QuantiFERON®-
TB Access trong chẩn đoán lao tiềm ẩn 

tại cộng đồng

Mạc Nguyễn 
Quỳnh Trâm

2023 PTC03236
KT XÉT 
NGHIỆM

THẠC SĨ
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Thực trạng kháng kháng sinh của vi 
khuẩn phân lập được từ bệnh nhân 

nhiễm khuẩn bệnh viện tại Bệnh viện 

Đa khoa tỉnh Phú Thọ năm 2022-2023

Phạm Hương 
Thảo

2023 PTC03237
KT XÉT 
NGHIỆM

THẠC SĨ

19

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết 
quả điều trị chửa vết mổ đẻ cũ tại Bệnh 

viện Phụ Sản Hải Phòng năm 2021 – 

2022

Đào Thị Hải 
Ly

2023 PTC03238
SẢN 

KHOA
BSNT

20

Nhận xét kết quả chẩn đoán bệnh 
thalasemia ở thai nhi của các cặp vợ 

chồng mang gen thalassemia được chọc 

ối tại bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh

Vũ Thị 
Thanh Ngọc

2023 PTC03239
SẢN 

KHOA
CK2

21

Nhận xét một số đột biến gen đông máu 
trên bệnh nhân tiền sử thai chết lưu tại 

Bệnh viện Phụ Sản Hải Phòng từ năm 

2021 - 2023

Phạm Thị 
Phương Thảo

2023 PTC03240
SẢN 

KHOA
BSNT

22

Kết quả khởi phát chuyển dạ bằng 
sonde Foley cải tiến ở sản phụ quá dự 

kiến sinh tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng 

Ninh

Hoàng Đăng 

Hùng
2023 PTC03241

SẢN 

KHOA
CK2

23

Nghiên cứu kết quả sàng lọc đái tháo 
đường thai kỳ ở những sản phụ đến 

khám thai tại bệnh viện sản nhi Quảng 

Ninh từ tháng 01đến tháng 06 năm 2013

Hà Thị Diễm 
Hằng

2023 PTC03242
SẢN 

KHOA
CK2

24

Nhận xét mối liên quan giữa PI động 
mạch tử cung tuổi thai 12 - 14 tuần và 

kết cục thai kỳ tại bệnh viện Sản Nhi 

Quảng Ninh

Nguyễn Thúy 
Hà

2023 PTC03243
SẢN 

KHOA
CK2

25

Kết quả phẫu thuật nội soi u lạc nội mạc 
tử cung ở buồng trứng tại Bệnh viện 

Phụ sản Hải Phòng 2018 - 2021

Nguyễn Thị 
Thu Hương

2023 PTC03244
SẢN 

KHOA
CK2

26

Nhận xét xử trí tổn thương buồng tử 
cung bằng phẫu thuật nội soi buồng tử 

cung tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh

Nguyễn Văn 
Long

2023 PTC03245
SẢN 

KHOA
CK2
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27

Kết quả điều trị cấy ghép Implant đơn lẻ 
có sử dụng máng hướng dẫn phẫu thuật 

năm 2023

Vũ Bình 
Dương

2023 PTC03246
RĂNG 

HÀM MẶT
CK2

28

Kết quả điều trị gãy xương hàm dưới 
vùng cằm bằng nẹp vít titanium tại 

Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp năm 2023

Bùi Văn 
Cương

2023 PTC03247
RĂNG 

HÀM MẶT
CK2

29
Kết quả điều trị nang chân răng bằng 
phương pháp phẫu thuật Partsch II

Lê Viết Hải 2023 PTC03248
RĂNG 

HÀM MẶT
CK2

30

Kết quả phục hình trên Implant đơn lẻ 
lấy dấu kỹ thuật số bằng scan trong 

miệng tại bệnh viện Đại học Y Hải 

Phòng năm 2023

Đỗ Quốc Uy 2023 PTC03249
RĂNG 

HÀM MẶT
CK2

31

Kết quả điều trị phẫu thuật U đa hình 
tuyến mang tai có bảo tồn thần kinh VII 

tại bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp năm 

2023

Nguyễn Đức 

Tín
2023 PTC03250

RĂNG 

HÀM MẶT
CK2

32

Kết quả điều trị nội nha nhóm răng hàm 
lớn hàm dưới có sử dụng hệ thống trâm 

xoay Protaper Ultimate
Bùi Văn Hòa 2023 PTC03251

RĂNG 
HÀM MẶT

CK2

33

Kết quả điều trị gãy khối mũi – sàng - ổ 
mắt ở các bệnh nhân đa chấn thương tại 

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
Lê Văn Nam 2023 PTC03252

RĂNG 
HÀM MẶT

CK2

34

Kết quả phẫu thuật răng khôn hàm dưới 
phân loại Parant II sử dụng vạt tam giác 

đáy ngoài tại bệnh viện Đại học Y Hải 

Phòng năm 2023

Trần Minh 
Đức

2023 PTC03253
RĂNG 

HÀM MẶT
CK2

35

Kết quả can thiệp điều trị suy tĩnh mạch 
chi dưới bằng bài tập vận động trị liệu ở 

công nhân chế biến thủy sản Hải Phòng 

năm 2023

Lê Thị Vân 2023 PTC03254
Y HỌC 

BIỂN
THẠC SĨ
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36

Đặc điểm điều kiện lao động và thần 
kinh tâm lý của công nhân đèn biển khu 

vực Đông Bắc Việt Nam năm 2023 
Chu Thị Hoa 2023 PTC03255

Y HỌC 
BIỂN

THẠC SĨ

37

Nghiên cứu kết quả điều trị bệnh nhân 
bị rối loạn hành vi, tâm thần sau nhiễm 

COVID-19 bằng ô xy cao áp tại Viện Y 

học biển

Trần Hồng 
Anh

2023 PTC03256
Y HỌC 

BIỂN
THẠC SĨ

38

Tác dụng kháng vi sinh vật in vitro của 
xạ khuẩn phân lập từ vùng biển Bạch 

Long Vỹ, Hải Phòng

Hoàng Thị 
Như Quỳnh

2023 PTC03257

DƯỢC LÝ 
VÀ DƯỢC 

LÂM 

SÀNG 

THẠC SĨ

39

Tác dụng kháng vi sinh vật và độc tế 
bào in vitro của cao chiết và các chất 

phân lập từ Rau càng cua (Peperomia 

pellucida L.) thu hái tại Hải Phòng

Nguyễn Thị 
Ánh Lâm

2023 PTC03258

DƯỢC LÝ 
VÀ DƯỢC 

LÂM 

SÀNG 

THẠC SĨ

40

Tác dụng chống viêm và gây độc tế bào 
tế bào ung thư phổi in vitro của Xạ can 

(Belamcanda chinensis (L.) DC.)

Phạm Hà 

Hưng
2023 PTC03259

DƯỢC LÝ 
VÀ DƯỢC 

LÂM 

SÀNG 

THẠC SĨ

41

Kết quả hoạt động dược lâm sàng trên 
bệnh nhân loãng xương điều trị bằng 

acid zoledronic tại Bệnh viện Đa khoa 

Quốc tế Hải Phòng

Nguyễn Thị 
Diệu

2023 PTC03260

DƯỢC LÝ 
VÀ DƯỢC 

LÂM 

SÀNG 

THẠC SĨ

42

Thực trạng và một số yếu tố liên quan 
đến tương tác thuốc ở bệnh nhân tâm 

thần phân liệt tại Bệnh viện Tâm thần 

Hải Phòng năm 2022

Trần Đức Đại 2023 PTC03261

DƯỢC LÝ 
VÀ DƯỢC 

LÂM 

SÀNG 

THẠC SĨ

43

Tác dụng dược lý IN VITRO của một số 
hợp chất từ chủng vi nấm biển 

ASPERGILLUS UNGUIS M561, vịnh 

Bái Tử Long, Quảng Ninh

Vũ Thế Bảo 2023 PTC03262

DƯỢC LÝ 
VÀ DƯỢC 

LÂM 

SÀNG 

THẠC SĨ

44

Kết quả áp dụng công cụ cảnh báo 
tương tác thuốc bất lợi tích hợp phần 

mềm kê đơn tại Bệnh viện Kiến An
Trần Đức Hải 2023 PTC03263

DƯỢC LÝ 
VÀ DƯỢC 

LÂM 

SÀNG 

THẠC SĨ
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45

Thực trạng và một số yếu tố liên quan 
đến tuân thủ sử dụng thuốc điều trị của 

bệnh nhân tâm thần phân liệt tại huyện 

An Lão, thành phố Hải Phòng năm 2022

Nguyễn Thị 
Nhàn

2023 PTC03264

DƯỢC LÝ 
VÀ DƯỢC 

LÂM 

SÀNG 

THẠC SĨ

46

Kết quả hoạt động tư vấn của dược sĩ 
trong tuân thủ sử dụng thuốc điều trị đái 

tháo đường tại Bệnh viện Đại học Y Hải 

Phòng

Hoàng Thị 
Thùy

2023 PTC03265

DƯỢC LÝ 
VÀ DƯỢC 

LÂM 

SÀNG 

THẠC SĨ

47

Độc tính cấp và tác dụng chống viêm 
của cao toàn phần cây Sài hồ nam 

(Pluchea pteropoda Hemsl) thu hái tại 

Hải Phòng

Phạm Thị 
Minh Hà

2023 PTC03266

DƯỢC LÝ 
VÀ DƯỢC 

LÂM 

SÀNG 

THẠC SĨ

48

Thực trạng văn hoá an toàn người bệnh 
của nhân viên y tế tại bệnh viện đa khoa 

Phố Nối, Hưng Yên năm 2023

Vũ Thị 
Thanh Hiền

2023 PTC03267 QLYT CK2

49

Thực trạng điều kiện an toàn thực phẩm 
và kiến thức, thực hành của người chế 

biến tại các bếp ăn tập thể khu công 

nghiệp trên địa bàn thành phố Hải 

Phòng năm 2023

Nguyễn Xuân 

Chiến
2023 PTC03268 QLYT CK2

50

Thực trạng và một số yếu tố liên quan 
đến tiêm chủng cho trẻ 12-23 tháng tuổi 

tại huyện Kim Động, Hưng Yên năm 

2023

Phan Vĩnh 
Thịnh

2023 PTC03269 QLYT CK2

51

Thực trạng và một số yếu tố liên quan 
đến quản lý điều trị bệnh nhân tăng 

huyết áp tại Trung tâm Bảo vệ, chăm 

sóc sức khoẻ cán bộ tỉnh Hưng Yên 

năm 2023

Nguyễn Đức 
Thành

2023 PTC03270 QLYT CK2

52

Thực trạng tổn thương võng mạc ở bệnh 
nhân đái tháo đường týp 2 quản lý điều 

trị ngoại trú tại Trung tâm Y tế huyện 

Ân Thi, Hưng Yên năm 2023

Đoàn Thị 
Xuyến

2023 PTC03271 QLYT CK2

53

Thực trạng và một số yếu tố liên quan 
đến tiêu chảy cấp ở trẻ dưới 5 tuổi tại 

Khoa Nội nhi Bệnh viện Sản Nhi Hưng 

Yên năm 2023

Nguyễn Thị 
Thanh Hữu

2023 PTC03272 QLYT CK2

6



STT TÊN ĐỀ TÀI TÁC GIẢ
NĂM 

BẢO VỆ
ĐKCB

NGÀNH 
ĐÀO TẠO

HỆ ĐÀO 
TẠO

54

Thực trạng và một số yếu tố liên quan 
đến sự hài lòng của người đến khám tại 

phòng khám đa khoa Vạn Phúc, Hải 

Phòng năm 2023

Lê Văn Cải 2023 PTC03273 QLYT CK2

55

Thực trạng và một số yếu tố liên quan 
đến suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ dưới 

5 tuổi tại 3 xã huyện Kim Động, Hưng 

Yên, năm 2023

Phạm Khả 
Song

2023 PTC03274 QLYT CK2

56

Thực trạng suy dinh dưỡng và một số 
yếu tố liên quan ở trẻ dưới 5 tuổi tại 2 

xã huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa

năm 2023

Trần Quang 
Hiếu

2023 PTC03275 QLYT CK2

57

Thực trạng và một số yếu tố liên quan 
đến hành vi bạo lực học đường ở học 

sinh trường Trung học cơ sở Bãi Cháy 2 

tỉnh Quảng Ninh năm 2023

Hoàng Thị 
Hường

2023 PTC03276 QLYT CK2

58

Thực trạng và một số yếu tố liên quan 
đến quản lý người bệnh tâm thần phân 

liệt tại tuyến y tế cơ sở thành phố Hải 

Phòng năm 2023

Nguyễn Chí 

Công
2023 PTC03277 QLYT CK2

59

Thực trạng và nhu cầu đào tạo liên tục 
của nhân viên y tế tại Bệnh viện Sản 

Nhi Hưng Yên năm 2022-2023

Nguyễn Văn 
Hướng

2023 PTC03278 QLYT CK2

60

Thực trạng và một số yếu tố liên quan 
đến suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ dưới 

5 tuổi tại 2 xã huyện Tứ Kỳ, Hải Dương 

năm 2023

Nguyễn Thị 
Hồi

2023 PTC03279 QLYT CK2

61

Thực trạng và một số yếu tố liên quan 
đến  bạo lực học đường ở học sinh 

Trường trung học phổ thông An Dương, 

Huyện An Dương, Hải Phòng năm 2023

Phạm Thị 
Phương Thảo

2023 PTC03280 QLYT CK2

62

Thực trạng kiến thức, thái độ, thực hành 
và một số yếu tố liên quan của nhân 

viên y tế về vệ sinh tay tại Bệnh viện 

Sản Nhi Quảng Ninh năm 2023

Lê Thanh 
Tĩnh

2023 PTC03281 QLYT CK2
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STT TÊN ĐỀ TÀI TÁC GIẢ
NĂM 

BẢO VỆ
ĐKCB

NGÀNH 
ĐÀO TẠO

HỆ ĐÀO 
TẠO

63

Thực trạng và một số yếu tố liên quan 
đến chất lượng cuộc sống của người cao 

tuổi huyện Vân Đồn, Quảng Ninh năm 

2023

Bùi Thị Liên 2023 PTC03282 QLYT CK2

64

Thực trạng và một số yếu tố liên quan 
đến đái tháo đường thai kỳ ở thai phụ 

tại Bệnh viện Phụ sản Hải Dương năm 

2023

Nguyễn Xuân 
Lộc

2023 PTC03283 QLYT CK2

65

Thực trạng và một số yếu tố liên quan 
đến quản lý tăng huyết áp điều trị ngoại 

trú tại Trung tâm y tế Phù Cừ, Hưng 

Yên năm 2023

Nguyễn Văn 
Kiếm

2023 PTC03284 QLYT CK2

66

Thực trạng và một số yếu tố liên quan 
đến quản lý điều trị người bệnh đái tháo 

đường típ 2 tại Trung tâm y tế huyện 

Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên năm 2023

Trần Văn 
Bồng

2023 PTC03285 QLYT CK2

67

Thực trạng và một số yếu tố liên quan 
tuân thủ điều trị ở người bệnh đái tháo 

đường típ 2 điều trị ngoại trú tại trung 

tâm y tế Mỹ Hào, Hưng Yên năm 2023

Bùi Quang 

Trọng
2023 PTC03286 QLYT CK2

68

Thực trạng và một số yếu tố liên quan 
đến tuân thủ điều trị ở người bệnh tăng 

huyết áp tại Bệnh viện Công an Hải 

Phòng năm 2023

Cao Anh Vũ 2023 PTC03287 QLYT CK2

69

Sàng lọc, quản lý lao phổi và lao tiềm 
ẩn ở người cao tuổi tại 2 xã huyện Văn 

Lâm, tỉnh Hưng Yên năm 2022 - 2023

Dương 
Thanh Tùng

2023 PTC03288 QLYT CK2

70

Thực trạng và nhu cầu nhân lực tại 
Trung tâm Y tế huyện Văn Lâm, Hưng 

Yên năm 2023
Lê Tuấn Tú 2023 PTC03289 QLYT CK2

71

Thực trạng cơ cấu bệnh tật và công tác 
quản lý điều trị bệnh nhân tại Trung tâm 

y tế quân dân y Bạch Long Vĩ, thành 

phố Hải Phòng năm 2023

Phạm Văn 
Hải

2023 PTC03290 QLYT CK2

8



STT TÊN ĐỀ TÀI TÁC GIẢ
NĂM 

BẢO VỆ
ĐKCB

NGÀNH 
ĐÀO TẠO

HỆ ĐÀO 
TẠO

72

Thực trạng quản lý điều trị bệnh Đái 
tháo đường type 2 tại Bệnh viện đa khoa 

Gold Star, Hải Phòng, năm 2023

Trịnh Lê 
Trung

2023 PTC03291 QLYT CK2

73

Thực trạng và nhu cầu nhân lực y tế của 
Bệnh viện đa khoa huyện Thủy Nguyên, 

Hải Phòng năm 2023
Phạm Thị Trà 2023 PTC03292 QLYT CK2

74

Thực trạng và một số yếu tố liên quan 
đến quản lý bệnh tăng huyết áp của bộ 

đội điều trị ngoại trú tại Viện Y học Hải 

quân năm 2023

Ngô Văn Hậu 2023 PTC03293 QLYT CK2

75

Thực trạng cận thị và kết quả can thiệp 
truyền thông ở học sinh trường THCS 

Hiến Nam, Hưng Yên năm 2023

Nguyễn Văn 
Khá

2023 PTC03294 QLYT CK2

76

Thực trạng và một số yếu tố liên quan 
đến thiếu máu trước sinh ở sản phụ sinh 

con tại bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên 

năm 2023

Vũ Thị 

Nguyệt
2023 PTC03295 QLYT CK2

77

Thực trạng và một số yếu tố liên quan 
đến đái tháo đường thai kỳ ở thai phụ 

tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Hưng Yên 

năm 2023

Đào Kim Ánh 2023 PTC03296 QLYT CK2

78

Thực trạng quản lý điều trị bệnh nhân 
viêm gan B mạn tính tại Bệnh viện 

Bệnh nhiệt đới tỉnh Hưng Yên năm 2023

Nguyễn Thị 
Việt Hồng

2023 PTC03297 QLYT CK2

79

Thực trạng bệnh quanh răng ở bệnh 
nhân đái tháo đường type 2 quản lý tại 

Trung tâm Y tế huyện Yên Mỹ, Hưng 

Yên năm 2023

Phan trọng 
Đoàn

2023 PTC03298 QLYT CK2

80

Thực trạng và một số yếu tố liên quan 
đến tuân thủ điều trị ở bệnh nhân lao 

điều trị ngoại trú tại huyện Khoái Châu, 

tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020-2022

Đặng Tiến 
Quân

2023 PTC03299 QLYT CK2
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STT TÊN ĐỀ TÀI TÁC GIẢ
NĂM 

BẢO VỆ
ĐKCB

NGÀNH 
ĐÀO TẠO

HỆ ĐÀO 
TẠO

81

Đặc điểm dịch tễ học lâm sàng và kết 
quả điều trị viêm màng não nhiễm 

khuẩn trẻ sơ sinh tại bệnh viện Trẻ em 

Hải Phòng

Nguyễn Quốc 
Phương

2023 PTC03300 NHI KHOA THẠC SĨ

82

Đặc điểm dịch tễ học lâm sàng và một 
số yếu tố liên quan đến dậy thì sớm 

trung ương ở trẻ gái tại bệnh viện Trẻ 

em Hải Phòng

Đồng Thị 
Thủy

2023 PTC03301 NHI KHOA THẠC SĨ

83

Đặc điểm dịch tễ học lâm sàng và một 
số yếu tố liên quan đến dậy thì sớm 

trung ương ở trẻ gái tại bệnh viện Trẻ 

em Hải Phòng

Đồng Thị 
Thủy

2023 PTC03302 NHI KHOA BSNT

84

Đặc điểm dịch tễ học lâm sàng, cận lâm 
sàng và kết quả điều trị suy tim nặng do 

tim bẩm sinh tăng lưu lượng máu lên 

phổi

Đoàn Thị 
Linh

2023 PTC03303 NHI KHOA THẠC SĨ

85

Đặc điểm dịch tễ học lâm sàng, biến 
chứng và kết quả điều trị của bệnh thủy 

đậu ở trẻ em tại bệnh viện Trẻ em Hải 

Phòng

Bùi Kim 

Khánh Trình
2023 PTC03304 NHI KHOA THẠC SĨ

86

Đặc điểm dịch tễ học lâm sàng và một 
số yếu tố liên quan đến co giật do sốt tại 

Bệnh viện Nhi Nam Định
Vũ Văn Xoa 2023 PTC03305 NHI KHOA THẠC SĨ

87

Đặc điểm dịch tễ học lâm sàng và biến 
chứng của bệnh cúm mùa týp B tại 

Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng

Bùi Thành 
Đạt

2023 PTC03306 NHI KHOA THẠC SĨ

88

Kết quả và một số yếu tố liên quan tới 
nghiệm pháp thở tự động trong cai thở 

máy tại Bệnh viện Nhi Thái Bình

Hoàng Tiến 
Thành

2023 PTC03307 NHI KHOA CK2

89

Đặc điểm dịch tễ dịch tễ học lâm sàng, 
kết quả điều trị và một số yếu tố liên 

quan đến mức độ nặng của viêm tiểu 

phế quản cấp tại Bệnh viện Nhi Thái 

Bình

Trần Thị 
Nhẫn

2023 PTC03308 NHI KHOA CK2
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STT TÊN ĐỀ TÀI TÁC GIẢ
NĂM 

BẢO VỆ
ĐKCB

NGÀNH 
ĐÀO TẠO

HỆ ĐÀO 
TẠO

90

Đặc điểm dịch tễ học lâm sàng và đáp 
ứng với prednisolon ở hội chứng thận 

hư tiên phát tại bệnh viện Nhi Thái Bình

Phạm Thị 
Hương

2023 PTC03309 NHI KHOA CK2

91

Đặc điểm dịch tễ học lâm sàng, kết quả 
điều trị và một số yếu tố liên quan đến 

tiêu chảy cấp do Rotavirus ở trẻ dưới 5 

tuổi tại bệnh viện Nhi Thái Bình

Phạm Thị 
Nhu

2023 PTC03310 NHI KHOA CK2

92

Đặc điểm lâm sàng, nội soi, mô bệnh 
học  và kết quả cắt polyp đại trực tràng 

qua nội soi tại Bệnh viện Trẻ em Hải 

Phòng

Phạm Đức 
Toàn

2023 PTC03311 NHI KHOA THẠC SĨ

93

Đặc điểm một số nguyên nhân và kết 
quả điều trị vàng da tăng bilirubin gián 

tiếp ở trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Sản Nhi 

Quảng Ninh

Phí Xuân Thi 2023 PTC03312 NHI KHOA CK2

94

 Đặc điểm dịch tễ học lâm sàng và nhận 
xét kết quả kiểm soát hen phế quản ở trẻ 

em sau mắc Covid - 19 tại bệnh viện 

Sản Nhi Quảng Ninh

Trương Văn 

Thế
2023 PTC03313 NHI KHOA CK2

95

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết 
quả điều trị viêm phổi cộng đồng do vi 

khuẩn tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng

Trần Thị 
Thanh Hằng

2023 PTC03314 NHI KHOA THẠC SĨ

96

Đặc điểm dịch tễ học lâm sàng của bệnh 
đa hồng cầu ở trẻ sơ sinh tại Bệnh viện 

Quốc tế Green và Bệnh viện Trẻ em Hải 

Phòng

Bùi Mẫn 
Nguyên

2023 PTC03315 NHI KHOA CK2

97

Đặc điểm dịch tễ học lâm sàng, cận lâm 
sàng và kết quả điều trị viêm phổi do 

Haemophilus influenzae tại Bệnh viện 

Trẻ em Hải Phòng

Nguyễn Văn 
Nhiên

2023 PTC03316 NHI KHOA THẠC SĨ

98

Đặc điểm dịch tễ học lâm sàng và kết 
quả điều trị bệnh nhiễm khuẩn huyết do 

tụ cầu vàng tại Bệnh viện Trẻ em Hải 

Phòng

Lại Đăng Huy 2023 PTC03317 NHI KHOA THẠC SĨ
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STT TÊN ĐỀ TÀI TÁC GIẢ
NĂM 

BẢO VỆ
ĐKCB

NGÀNH 
ĐÀO TẠO

HỆ ĐÀO 
TẠO

99

Đặc điểm dịch tễ học lâm sàng và kết 
quả điều trị bệnh nhiễm khuẩn huyết do 

tụ cầu vàng tại Bệnh viện Trẻ em Hải 

Phòng

Lại Đăng Huy 2023 PTC03318 NHI KHOA BSNT

100

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và 
nhận xét kết quả điều trị ban đầu 

Basedow bằng methimazole ở trẻ em

Đào Thị 
Hương

2023 PTC03319 NHI KHOA BSNT

101

Đặc điểm dịch tễ học lâm sàng và kết 
quả điều trị phản vệ tại Bệnh viện Trẻ 

em Hải Phòng

Nguyễn Thị 
Thu Hằng

2023 PTC03320 NHI KHOA THẠC SĨ

102

Đặc điểm dịch tễ học lâm sàng và kết 
quả điều trị phản vệ tại Bệnh viện Trẻ 

em Hải Phòng

Nguyễn Thị 
Thu Hằng

2023 PTC03321 NHI KHOA BSNT

103

Kết quả điều trị phẫu thuật bệnh lý túi 
thừa đại tràng có biến chứng tại Bệnh 

viện Hữu nghị Việt Tiệp
Tạ Đức Toàn 2023 PTC03322

NGOẠI 

KHOA
CK2

104

Kết quả điều trị chấn thương động mạch 
khoeo bằng phẫu thuật tại Bệnh viện 

Hữu Nghị Việt Đức từ 2020- 2023

Hoàng Anh 
Công

2023 PTC03323
NGOẠI 
KHOA

CK2

105

Đánh giá kết quả phẫu thuật điều trị gãy 
cột sống lưng - thắt lưng do chấn 

thương bằng phương pháp cố định cột 

sống qua cuống tại Bệnh viện Việt Nam 

– Thụy Điển Uông Bí

Phạm Minh 
Phương

2023 PTC03324
NGOẠI 
KHOA

CK2

106

Kết quả phẫu thuật nội soi tái tạo dây 
chằng chéo trước tháng đầu sau chấn 

thương bằng phương pháp All inside tại 

Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển

Vũ Văn 
Hướng

2023 PTC03325
NGOẠI 
KHOA

CK2

107

Kết quả điều trị suy tĩnh mạch hiển lớn 
mạn tính bằng phương pháp Laser nội 

mạch tại Bệnh viện Việt Nam – Thụy 

Điển Uông Bí 

Vũ Công 2023 PTC03326
NGOẠI 
KHOA

CK2
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STT TÊN ĐỀ TÀI TÁC GIẢ
NĂM 

BẢO VỆ
ĐKCB

NGÀNH 
ĐÀO TẠO

HỆ ĐÀO 
TẠO

108

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết 
quả điều trị vỡ gan do chấn thương tại 

bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp từ 6/2020 

đến 6/2023 

Nguyễn Vũ 2023 PTC03327
NGOẠI 
KHOA

CK2

109

Đánh giá kết quả phẫu thuật thay khớp 
gối toàn phần loại bảo tồn dây chằng 

chéo sau điều trị thoái hoá khớp gối

Nguyễn Duy 
Khánh

2023 PTC03328
NGOẠI 
KHOA

THẠC SĨ

110

Đánh giá kết quả phẫu thuật thay khớp 
gối toàn phần loại bảo tồn dây chằng 

chéo sau điều trị thoái hoá khớp gối

Nguyễn Duy 
Khánh

2023 PTC03329
NGOẠI 
KHOA

BSNT

111

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm 
sàng và kết quả phẫu thuật điều trị 

phình đại tràng bẩm sinh qua đường hậu 

môn một thì

Đào Thị 
Ngọc Anh

2023 PTC03330
NGOẠI 
KHOA

THẠC SĨ

112

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm 
sàng và kết quả phẫu thuật điều trị 

phình đại tràng bẩm sinh qua đường hậu 

môn một thì

Đào Thị 

Ngọc Anh
2023 PTC03331

NGOẠI 

KHOA
BSNT

113

Kết quả điều trị gãy kín thân xương 
chày bằng đinh nội tủy IME có chốt với 

màn hình tăng sáng tại Bệnh viện Hữu 

nghị Việt Tiệp Hải Phòng

Nguyễn Hữu 
Thùy

2023 PTC03332

NGOẠI 
CHẤN 

THƯƠNG 

CHỈNH 

HÌNH

CK2

114

Kết quả phẫu thuật điều trị gãy kín mâm 
chày bằng nẹp vít khóa kết hợp màn 

hình tăng sáng tại bệnh viện Hữu nghị 

Việt Tiệp

Nguyễn Văn 
Hùng

2023 PTC03333
NGOẠI 
KHOA

THẠC SĨ

115

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết 
quả phẫu thuật điều trị xoắn tinh hoàn 

tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Hoàng Bảo 
Ngọc Cương

2023 PTC03334
NGOẠI 
KHOA

THẠC SĨ

116

Kết quả phẫu thuật nội soi sau phúc 
mạc lấy sỏi niệu quản 1/3 trên tại Bệnh 

Viện Hữu Nghị Việt Đức từ 01/2021-

07/2023

Vũ Đình 
Giang

2023 PTC03335
NGOẠI 
KHOA

THẠC SĨ
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STT TÊN ĐỀ TÀI TÁC GIẢ
NĂM 

BẢO VỆ
ĐKCB

NGÀNH 
ĐÀO TẠO

HỆ ĐÀO 
TẠO

117

Kết quả phẫu thuật điều trị trĩ độ III 
bằng phương pháp Longo tại Bệnh viện 

Đại học Y Hải Phòng 

Phạm Quang 
Tiến

2023 PTC03336
NGOẠI 
KHOA

THẠC SĨ

118

Kết quả sớm phẫu thuật nội soi cắt ung 
thư bàng quang nông bằng dao lưỡng 

cực tại bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp

Nguyễn Tiến 
Thành

2023 PTC03337
NGOẠI 
KHOA

THẠC SĨ

119

Kết quả phẫu thuật nội soi kết hợp tán 
sỏi điện thủy lực điều trị bệnh nhân sỏi 

đường mật tại bệnh viện Trung ương 

Quân đội 108

Phùng Thế 
Khang

2023 PTC03338
NGOẠI 
KHOA

THẠC SĨ

120

Đặc điểm lâm sàng và kết quả phẫu 
thuật điều trị chứng thừa mỡ mi dưới tại 

bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp

Nguyễn Việt 
Hà

2023 PTC03339
NGOẠI 
KHOA

THẠC SĨ

121

Kết quả phẫu thuật nội soi kết hợp kim 
Endo điều trị thoát vị bẹn bẩm sinh tại 

bệnh viện Trẻ em Hải Phòng 

Bùi Quốc 

Vượng
2023 PTC03340

NGOẠI 

KHOA
THẠC SĨ

122

Kết quả phẫu thuật cắt một thùy tuyến 
giáp điều trị ung thư biểu mô tuyến giáp 

thể nhú giai đoạn sớm tại bệnh viện Nội 

tiết Trung ương

Trần Thị 
Nhung

2023 PTC03341
NGOẠI 
KHOA

THẠC SĨ

123

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và 
một số nguyên nhân gây tổn thương gan 

cấp tại khoa Hồi sức tích cực Nội và 

Chống độc, Bệnh viện Hữu Nghị Việt 

Tiệp

Phạm An 
Khang

2023 PTC03342 NỘI KHOA CK2

124

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, kết 
quả điều trị hội chứng ngưng rượu tại 

Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp

Bùi Minh 
Khôi

2023 PTC03343 NỘI KHOA CK2

125

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và 
kháng thuốc chống lao hàng một của 

Mycobacterium tuberculosis ở bệnh 

nhân lao phổi mới tại Bệnh viện Phổi 

Hải Phòng

Nguyễn Thị 
Trang

2023 PTC03344 NỘI KHOA CK2
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126

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, kết 
quả điều trị bệnh nhân đợt cấp COPD 

và yếu tố nguy cơ mắc nhiều đợt cấp tại 

Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp năm 

2023

Nguyễn Duy 
Tùng

2023 PTC03345 NỘI KHOA THẠC SĨ

127

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm 
sàng và kết quả điều trị bệnh nhân gút 

tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải 

Phòng

Phạm Thị Mai 2023 PTC03346 NỘI KHOA THẠC SĨ

128

Nghiên cứu mật độ xương và yếu tố 
nguy cơ gãy xương ở bệnh nhân loãng 

xương có gãy xương đốt sống tại bệnh 

viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng

Đoàn Thị 
Kim Trang

2023 PTC03347 NỘI KHOA BSNT

129

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm 
sàng, kết quả điều trị bệnh nhân rung 

nhĩ không có bệnh  van tim được dùng 

thuốc chống đông tại bệnh viện Hữu 

Nghị Việt Tiệp

Nguyễn Thế 
Hùng

2023 PTC03348 NỘI KHOA THẠC SĨ

130

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm 
sàng, kết quả điều trị bệnh nhân rung 

nhĩ không có bệnh  van tim được dùng 

thuốc chống đông tại bệnh viện Hữu 

Nghị Việt Tiệp

Nguyễn Thế 

Hùng
2023 PTC03349 NỘI KHOA BSNT

131

Kết quả điều trị diệt trừ helicobacter 
pylori ở bệnh nhân bị bệnh dạ dày tá 

tràng bằng phác đồ ppi – amoxicillin – 

levofloxacin – bismuth tại Bệnh viện 

Hữu Nghị Việt Tiệp 2022 – 2023

Vũ Hải Tùng 2023 PTC03350 NỘI KHOA THẠC SĨ

132

Kết quả điều trị cắt polyp đại trực tràng 
dưới 10mm qua nội soi bằng phương 

pháp cắt lạnh tại Bệnh viện Hữu nghị 

Việt Tiệp

Nguyễn 
Thanh Mai

2023 PTC03351 NỘI KHOA THẠC SĨ

133

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và 
một số yếu tố liên quan đến quản lý 

điều trị ngoại trú bệnh phổi tắc nghẽn 

mạn tính tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy 

Điển, Uông Bí

Bùi Thị Thao 2023 PTC03352 NỘI KHOA CK2

134

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết 
quả điều trị lấy huyết khối bằng dụng cụ 

cơ học ở bệnh nhân nhồi máu não cấp 

tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp

Đào Bá 
Dương

2023 PTC03353 NỘI KHOA THẠC SĨ
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135

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm 
sàng và một số yếu tố liên quan đến hen 

phế quản điều trị ngoại trú tại Viện Y 

học biển Việt Nam

Nguyễn Thị 
Thủy

2023 PTC03354 NỘI KHOA CK2

136

Nghiên cứu mối liên quan giữa mức độ 
tổn thương động mạch vành bằng chụp 

qua da với chỉ số ABI, CAVI ở bệnh 

nhân bệnh mạch vành tại Bệnh viện 

Hữu nghị Việt Tiệp

Đỗ Thị 
Hương

2023 PTC03355 NỘI KHOA CK2

137

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm 
sàng, vi khuẩn gây bệnh trong đợt cấp 

bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính tại bệnh 

viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng 

năm 2022 - 2023

Đặng Duy 
Nhất

2023 PTC03356 NỘI KHOA CK2

138

Nghiên cứu chỉ số meld và maddrey ở 
bệnh nhân xơ gan do rượu tại Khoa Nội 

Tiêu Hoá Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp
Vũ Thị Mai 2023 PTC03357 NỘI KHOA CK2

139

Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng 
và vi khuẩn gây bệnh của bệnh nhân 

nhiễm khuẩn huyết tại bệnh viện hữu 

nghị Việt Tiệp Hải Phòng

Nguyễn Thị 

Chúc
2023 PTC03358 NỘI KHOA THẠC SĨ

140

Đặc điểm lâm sàng, hình ảnh nội soi và 
mô bệnh học của bệnh nhân viêm teo 

niêm mạc dạ dày theo phân loại Kimura 

– Takemoto tại Bệnh viện Bãi Cháy

Nguyễn 
Đồng Nhật

2023 PTC03359 NỘI KHOA CK2

141

Đặc điểm lâm sàng suy giảm trí nhớ và 
một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân 

động kinh cơn lớn theo dõi điều trị tại 

Bệnh viện Tâm thần Hải Phòng

Vũ Thị Ngân 2023 PTC03360
TÂM 
THẦN

CK2

142

Nghiên cứu hội chứng ngưng thở tắc 
nghẽn khi ngủ ở người mắc hội chứng 

chuyển hóa và đánh giá kết quả sau các 

can thiệp điều trị

Phạm Văn 
Linh

2023 PTC03361 NỘI KHOA TIẾN SĨ

143

Nghiên cứu kết quả nội soi lồng ngực 
chẩn đoán nguyên nhân và điều trị tràn 

dịch màng phổi 
Vũ Đỗ 2023 PTC03362 NỘI KHOA TIẾN SĨ
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144

Nghiên cứu kiểu gen, kiểu hình và kết 
quả chăm sóc hỗ trợ bệnh dày móng 

bẩm sinh ở trẻ em
Chu Thị Hà 2023 PTC03363 NHI KHOA TIẾN SĨ

145

Đặc điểm dịch tễ lâm sàng, cận lâm 
sàng và kết quả điều trị viêm phổi liên 

quan thở máy tại bệnh viện Trẻ em Hải 

Phòng

Lương Yến 
Linh

2023 PTC03364 NHI KHOA THẠC SĨ

146

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và 
tình hình kháng rifampicin của 

mycobacterium tuberculosis ở bệnh 

nhân lao phổi tái phát tại Bệnh viện 

Phổi Hải Phòng

Phùng Thị 
Huyền

2023 PTC03365 NỘI KHOA CK2

147

Chất lượng cuộc sống của bệnh nhân 
động kinh điều trị tại Bệnh viện Trẻ em 

Hải Phòng

Nguyễn Văn 
Trung

2023 PTC03366 NHI KHOA THẠC SĨ

148

Chất lượng cuộc sống của bệnh nhân 
động kinh điều trị tại Bệnh viện Trẻ em 

Hải Phòng

Nguyễn Văn 

Trung
2023 PTC03367 NHI KHOA BSNT

149

Đặc điểm dịch tễ học lâm sàng, kết quả 
điều trị và một số yếu tố liên quan đến 

đóng ống động mạch bằng paracetamol 

đường tĩnh mạch ở trẻ đẻ non

Vũ Đình Mai 2023 PTC03368 NHI KHOA CK2

150

Kết quả sớm nối ngón tay đứt rời bằng 
phẫu thuật vi phẫu tại bệnh viện Hữu 

nghị Việt Tiệp

Bùi Phương 
Nam

2023 PTC03369
NGOẠI 
KHOA

THẠC SĨ

151

Phản ứng da nặng do thuốc chống động 
kinh và vai trò dự báo của HLA-

B*15:02, HLA-A*31:01, thụ thể tế bào 

lympho T

Nguyễn Văn 
Khiêm

2023 PTC03370 NHI KHOA TIẾN SĨ
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